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TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn thi: HOÁ HỌC
Ngày thi: 25 / 1 / 2024
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
(Đề thi có 02 trang)


Cho nguyên tử khối: H=1 ; C=12 ; N=14 ; O=16 ; Na=23 ; Al=27 ; S=32 ; Cl=35,5 ; K=39; Ca=40 ; Fe=56 ; Cu=64 ; Zn=65 ; Br=80 ; Ag=108 ; Ba=137. 
Câu 1. (2,5 điểm)
Xác định công thức hóa học của các chất được kí hiệu bằng các chữ cái trong ngoặc đơn rồi viết các phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau:


Câu 2. (4,0 điểm)

1. Chỉ dùng dung dịch HCl, bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 6 lọ hóa chất chứa 6 dung dịch riêng biệt sau: . Viết các phương trình hóa học xảy ra
2. Giải thích các hiện tượng sau và viết phương trình hóa học minh họa.
a) Cho mẩu giấy quỳ tím ẩm vào bình chứa khí clo thấy mẩu giấy quỳ chuyển sang màu đỏ, sau đó mất màu.
b) Thổi từ từ khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong thấy nước vôi trong đục dần, sau đó từ đục chuyển dần sang trong suốt.
c) Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, thấy dung dịch vẩn đục, sau đó trong suốt trở lại (dung dịch X). Thêm từ từ đến dư dung dịch H2SO4| vào dung dịch X lại thấy dung dịch vẩn đục, sau đó lại trở nên trong suốt.
Câu 3. (5,0 điểm)
1. Cho 27,4 gam Ba vào 100 gam dung dịch H2SO4 9,8%. Tính thể tích khí thoát ra (đktc) và nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.
2. Hòa tan hết 23,20 gam hỗn hợp A gồm Cu và Fe trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu được dung dịch Y và 12,32 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc).
a) Viết phương trình hóa học xảy ra và tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.
b) Dẫn khí SO2 qua 4 bình riêng biệt chứa các dung dịch: bình (1) nước Br2, bình (2) dung dịch FeCl3, bình (3) dung dịch KMnO4, bình (4) dung dịch K2Cr2O7 có thêm vài giọt dung dịch H2SO4. Cho biết hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra.
Câu 4. (5,5 điểm)
1. Trộn 120 ml dung dịch có chứa 2,22 gam CaCl2 với 80 ml dung dịch có chứa 1,70 gam AgNO3.
a) Cho biết hiện tượng quan sát được và viết phương trình hóa học.
b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra.
c) Tính nồng độ mol/l của chất còn lại sau phản ứng. Biết rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.
2. Cho 12,9 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al tác dụng với khí clo nung nóng, sau một thời gian thu được 41,3 gam chất rắn B. Cho toàn bộ B tan hết trong dung dịch HCl thu được dung dịch C và khí H2. Dẫn lượng H2 này qua ống nghiệm chứa 20,0 gam CuO nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn nặng 16,8 gam (biết chỉ có 80% H2 phản ứng).
Viết phương trình hóa học xảy ra và tính số mol mỗi chất trong A.
Câu 5. (3,0 điểm)
Cho 10,3320 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 chia thành 3 phần bằng nhau:
-  Dẫn khí H2 tới dư qua phần 1 nung nóng, thu được 2,6040 gam Fe.
-  Cho phần 2 vào dung dịch CuSO4 dư, sau phản ứng lọc bỏ dung dịch thu được 3,5040 gam chất rắn.
-  Hòa tan hết phần 3 trong dung dịch HCl thu được 0,1344 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa 2 muối. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị của m.
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Man: Héa hoe

DE CHINH THUC Ngay thi: 25/01/2024
Thoi gian: 150 phiit (khong ké phdt dé)
(Dé thi ¢6 02 trang)

(Cho nguyén tir khéi: H=1, N=14, 0=16, Mg=24, Al=27, $=32, CI=35,5; Ca=40, Fe=56,
Cu=64, Ag=108, Ba=137)

Ciu 1. (2,5 diém)

Xéc dinh cong thirc héa hoe clia céc chit duge ki hiéu bing céc chit c4i trong ngodic
don rdi viét céc phuong trinh héa hoc theo céc so dd phan (g sau:
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Ciu 2. (4,0 diém)

1. Chi ding dung dich HCI, b&ng phuong phap héa hoc hay phan biét 6 lo hoa chét
chira 6 dung dich riéng biét sau: KCI, Na;COs, AgNO3, Zn(NO;)s, NaAlOy, FeCls. Viét
cac phuong trinh héa hoc xay ra. 5 % E =

2. Gisi thich céc hi¢n twong sau va viét phuong trinh héa hoc minh hoa.

a) Cho méu gidy quy tim 4m vao binh chtra khi clo thiy méu gidy quy chuyén sang
mau dé, sau d6 mat mau.

b) Thdi tir tir khi CO; vao dung dich nude véi trong thdy nude voi trong dyc dan,
sau d tir dyc chuyén din sang trong suot.

©) Cho tir tir dung dich NaOH véo dung dich AICI, théy dung dich vén dyc, sau
6 trong sudt trd lai (dung dich X). Thém tir tir dén du dung dich H2S04 vio dung dich X
Igi thdy dung dich vén duc, sau d6 lai trg nén trong suét.
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Cau 3. (5,0 diém)
1. Cho 27,4 gam Ba vao 100 gam dung dich HzSOq 9,8%. Tinh thé tich khi thoat r
(dktc) va ndng do phén traim cua dung dich sau phin (mg. ¢
2. Hoa tan hét 23,20 gam hdn hgp A gdm Cu va Fe trong dung dich Hz804 dac néng,
du thu duge dung dich Y va 12,32 lit khi SOz (sin phdm khir duy nhét, dkic).
a) Viét phuong trinh hoa hoe xdy ra va tinh thanh phdn phén trim theo khéi lugng
mdi chilt trong hdn hop A.
b) Dén khi SO, qua 4 binh riéng biét chira cdc dung diCh:, binh (1) nuéc Bry, bin
(2) dung dich FgCl, binh (3) dung dich KMnOx, binh (4) dung dl?h K3Cr:07 ¢6 thém vai
giot dung dich H2S04. Cho biét hién tugng va viét phuong trinh héa hoc xay ra.
Ciu 4. (5,5 diém)
1. Tron 120ml dung dich c6 chira 2,22 gam CaCl, véi 80 ml dung dich ¢6 chira 1,70
gam AgNO;.
a) Cho biét hign twong quan sit dugc va viét phuong trinh héa hoc.
b) Tinh khéi luong chét rén sinh ra.

<) Tinh néng do mol/l cita chét con lai sau phan (mg. Biét ring thé tich dung dich

thay dbi khong déng k.
oL O

2. Cho 12,9 gam hén hop A 20m Mg va Al téc dung véi khi clo nung néng, sau mdt

thoi gian thu duge 41,3 gam chit rén B. Cho toan bd B tan hét trong dung dich HCI thu

dirge dung djch C va khi Hy. Din lugng Hy ndy qua ng nghiém chira 20,0 gam CuO

nung néng, sau mot thoi gian thu dwgc chit rin ning 16,8 gam (biét chi c6 80% Ha phan

img).

Viét phirong trinh héa hoc xdy ra v tinh s6 mol mi chét trong A.
Cau 5, (3,0 diém)
Cho 10,3320 gam hén hop X gdm Fe, FeO, Fes05 chia thanh 3 phan bing nhau:
- Dién khi H; t6i du qua phin | nung néng, thu duge 2,6040 gam Fe,

- Cho phén}Z vao dung dich CuSOy du, sau phén tmg Ioe b6 dung dich thu dirge
3,5040 gam chét rén,

- Hoa tan hét phin 3 trong dung dich HCI thu duge 0,1344 lit khi H, (dktc) va
d“?g dich Y chi chira 2 muéi. Cho Y téc dyng v6i dung dich AgNO; du thu duge m gam
chat rin. Biét céc phin (g xdy ra hoan toan, Tinh gid trj ciia m. G LG5
!
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